
STT Họ và tên Số GPHN/CCHN Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

Ghi chú

1 Nguyễn Soạn

- 010113/ĐNAI-CCHN 

ngày 20/06/2016;

- 945/QĐ-SYT ngày 

05/09/2018;

- 01a/QĐ-TYT ngày 

28/01/2026

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội - Nhi;

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa (Y học gia đình);

Khám chữa bệnh Lao

"Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến thứ 6".

- Chịu trách nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật tại Trạm Y tế 

Xuân Đông

- Bác sĩ khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Nội - 

Nhi; Y học gia đình; khám 

chữa bệnh Lao

2 Hứa Thị Nhung 014915/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

"Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến thứ 6".

Điều dưỡng                        

3 Phạm Văn Hà 002766/ĐNAI - CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

"Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến thứ 6".

Điều dưỡng                                    

4 Bùi Thị Mỹ Thắm 014667/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh  

 nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

"Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến thứ 6".

Điều dưỡng                    

5 Đàm Thị Hồng Ánh

0007371/ĐNAI-CCHN;

QĐ 705/QĐ-SYT ngày 

22/04/2019

Thực hiện việc thay băng, tiêm chích, đếm mạch, 

đo nhiệt độ, đo huyết áp; 

Sơ cấp cứu ban đầu, Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường tại Trạm Y tế  theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ                 

"Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến thứ 6".

Y sĩ đa khoa

6 Nguyễn Thị Diệu Quỳnh 011284/ĐNAI-CCHN

Sơ cấp cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường tại Trạm Y tế theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

"Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến thứ 6".

Y sĩ đa khoa                          

2. Địa chỉ: Ấp 7, xã Xuân Đông, thành phố Đồng Nai

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ, 7 ngày/tuần

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: Danh sách tổng

TRẠM Y TẾ  XÃ XUÂN ĐÔNG

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

UBND XÃ XUÂN ĐÔNG

TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN ĐÔNG



STT Họ và tên Số GPHN/CCHN Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

Ghi chú

7 Lê Minh Trí 0009617/ĐNAI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

"Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến thứ 6".

Y sĩ Y học cổ truyền                                    

8 Nguyễn Thanh Huyền 0007367/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ của các ngạch viên chức hộ sinh

"Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến thứ 6".

Hộ sinh                                  

9 Vũ Thị Tuyền 013298/ĐNAI-CCHN

Sơ cấp cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường tại Trạm Y tế theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ.

"Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến thứ 6".

Y sĩ đa khoa                                 

1 Nông Thị Kim Hồng

0007185/ĐNAI-CCHN;

114/QĐ-SYT ngày 

24/01/2018; 

 01a/QĐ-TYT ngày 

28/01/2026

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa;

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa (Y học gia đình);

Khám chữa bệnh Lao

"Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến thứ 6".

- Quản lý điều hành Trạm 

Y tế xã Xuân Đông;

- Chịu trách nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật tại Điểm Y tế 

Xuân Tây thuộc Trạm Y tế 

xã Xuân Đông;

- Bác sĩ khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa; Y học gia 

đình; khám chữa bệnh Lao

2 Nguyễn Thị Chi 000950/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ của các ngạch viên chức hộ sinh

"Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến thứ 6".

Cử nhân hộ sinh                             

3 Lê Thị Quý Như Ý

012343/ĐNAI-CCHN;

134/QĐ-SYT ngày 

23/01/2024; 

Phát hiện xử trí các bệnh thông thường; Xử trí 

ban đầu một số trường hợp cấp cứu tại cộng đồng;

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Y học gia 

đình

"Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến thứ 6".

Bác sĩ Y học dự phòng, Y 

học gia đình                    

Phòng khám Đa 

Khoa Quốc Tế  

Long Bình - Chi 

nhánh Bầu Xéo 

(Địa chỉ: 22, 

QL1A, ấp Bàu Cá, 

Hưng Thịnh, thành 

phố Đồng Nai)

Từ 7h00p đến 

17h00p thứ 7, chủ 

nhật hàng tuần

Bác sĩ Phát hiện xử 

trí các bệnh thông 

thường; Xử trí ban 

đầu một số trường 

hợp cấp cứu tại 

cộng đồng; khám 

bệnh, chữa bệnh 

ĐIỂM  Y TẾ XUÂN TÂY THUỘC TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN ĐÔNG



STT Họ và tên Số GPHN/CCHN Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

Ghi chú

4 Lê Thị Kim Minh 000239/ĐNAI-GPHN Điều dưỡng

"Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến thứ 6".

Điều dưỡng                                   

5 Ngô Thị Khánh Dư 000240/ĐNAI- GPHN Điều dưỡng

"Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến thứ 6".

Điều dưỡng                                     

6 Vy Thị Thảo Thy 014263/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT 

ngày 07/10/2015 quy định mã số , tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

"Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến thứ 6".

Điều dưỡng                               

7 Phan Thị Ngọc Khuyên 011360/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

"Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến thứ 6".

Điều dưỡng                                

8 Lê Thị Hoài 012525/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

"Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến thứ 6".

Điều dưỡng                                 

9 Hà Hồng Sương 013257/ĐNAI-CCHN

Sơ cấp cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường tại Trạm Y tế theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

"Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến thứ 6".

Y sĩ đa khoa                                       

10 Bùi Thị Thảo 012345/ĐNAI-CCHN

Sơ cấp cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường tại Trạm Y tế theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

"Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến thứ 6".

Y sĩ đa khoa                                

11 Vũ Văn Tiệp 0009724/ĐNAI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

"Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến thứ 6".

Y sĩ Y học cổ truyền                                    

12 Phạm Thị Lệ Thu 014809/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

"Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến thứ 6".

Hộ sinh                                          

PHÓ GIÁM ĐỐC TRẠM Y TẾ

Ghi chú:

- Ngoài thời gian làm việc như trên người hành nghề sẽ tham gia trực, làm thêm giờ theo sự phân công của Ban Giám đốc đơn vị.

- Đơn vị sẽ bố trí thời gian nghỉ cho người hành nghề đảm bảo thời gian làm việc theo đúng quy định của Luật lao động.

Xuân Đông, ngày 28 tháng 07 năm 2026

ĐẠI ĐIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
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